
TRƯỜNG THPT CÁCH LINH Tuần 31

Thứ BUỔI Tiết Lớp 10A Lớp 10B Lớp 11A Lớp 11B Lớp 12A Lớp 12B

1

2 GDĐP-Thảo Sinh học-Hưng Hóa học-Quốc GDTC-Hiếu T.Anh-Diệu GDĐP-Mai

SÁNG 3 Hóa học-Quốc GDQP-AN-Tuân Ngữ văn-Linh Tin học-Tướng GDTC-Hiếu T.Anh-Diệu

4 Ngữ văn-P.Trang Lịch sử-Thùy Ngữ văn-Linh Vật lí-Đạt GDQP-AN-Tuân Toán-Hòa

5 Ngữ văn-P.Trang Tin học-Tướng Vật lí-Đạt T.Anh-Diệu Lịch sử-Thùy Toán-Hòa

1 Hóa học-Quốc Sinh học-Hưng Ngữ văn-Linh Lịch sử-Thùy Ngữ văn-P.Trang Toán-Hòa

CHIỀU 2 Vật lí-Đạt Ngữ văn-P.Trang Hóa học-Quốc Toán-Hòa Lịch sử-Thùy Ngữ văn-Linh

3 Ngữ văn-P.Trang Toán-T.Trang Sinh học-Hưng Ngữ văn-Linh Địa lí-Thảo Hóa học-Quốc

1 Lịch sử-Thùy GDTC-Hiếu Sinh học-Hưng GDQP-AN-Tuân GDĐP-Mai Hóa học-Quốc

2 Vật lí-Đạt Ngữ văn-P.Trang Địa lí-Thảo Toán-Hòa T.Anh-Diệu GDQP-AN-Tuân

SÁNG 3 GDTC-Hiếu Ngữ văn-P.Trang T.Anh-Diệu Toán-Hòa Hóa học-Quốc Lịch sử-Thùy

4 GDKT&PL-Mai Toán-T.Trang Toán-Hòa Ngữ văn-Linh Sinh học-Hưng T.Anh-Diệu

5 T.Anh-Diệu Toán-T.Trang Toán-Hòa Ngữ văn-Linh Địa lí-Thảo Vật lí-Đạt

1 GDQP-AN-Tuân Địa lí-Thảo GDTC-Hiếu Lịch sử-Thùy Tin học-Tướng GDKT&PL-Mai

2 T.Anh-Diệu GDĐP-Thảo GDĐP-Hưng GDKT&PL-Mai Toán-Hòa Tin học-Tướng

SÁNG 3 Địa lí-Thảo GDKT&PL-Mai GDQP-AN-Tuân T.Anh-Diệu Toán-Hòa GDTC-Hiếu

4 Toán-Hòa T.Anh-Thắng Lịch sử-Thùy Sinh học-Hưng Ngữ văn-P.Trang Ngữ văn-Linh

5 Toán-Hòa T.Anh-Thắng T.Anh-Diệu GDĐP-Hưng Ngữ văn-P.Trang Ngữ văn-Linh
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Ghi chú: 

 GDĐP 10 - Thảo; GDĐP 11: Hưng; GDĐP 12: Mai P. HIỆU TRƯỞNG

Chiều thứ 2 dạy các tiết chuyên đề.

Giờ vào lớp tiết 1: SÁNG: 7 giờ 30 phút; CHIỀU: 13 giờ 45 phút

Thứ 5,6,7 học tập giao lưu tại trường Tự Lập

  Triệu Văn Trang

Thứ 4

(09/4)

Thứ 5

(10/4)

Thứ 6

(11/4)

Thứ 7

(12/4)

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 2025

Thứ 2

(07/4)

Thứ 3

(08/4)

Cách Linh, ngày 04 tháng 4năm 2025

T.Anh-Diệu (ÔN TN)



TRƯỜNG THPT CÁCH LINH Tuần 31

Thứ BUỔI Tiết Lớp 12A Lớp 12B

1

2

CHIỀU 3

4

5

1

2

3

4

1 Sử-Thùy GDKT-PL-Mai

2 Văn-Trang Sử-Thùy

CHIỀU 3 Văn-Trang Sử-Thùy

4

5

1 Sử-Thùy GDKT-PL-Mai

2 Địa lí-Thảo Văn-Linh

CHIỀU 3 Địa lí-Thảo Văn-Linh
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2

SÁNG 3
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CHIỀU 3

4
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CHIỀU 3
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Ghi chú: 

Giờ vào lớp tiết 1: CHIỀU: 13 giờ 45 phút P. HIỆU TRƯỞNG

  Triệu Văn Trang

Thứ 2

(07/4)

Thứ 3

(08/4)

Thứ 4

(09/4)

Thứ 5

(10/4)

Thứ 6

(11/4)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025

ÁP DỤNG TỪ NGÀY  31 THÁNG 3 NĂM 2025

Cách Linh, ngày 04 tháng 4 năm 2025


